MCA Anh nhấn mạnh các mối nguy hiểm về tương tác thủy động lực trong vùng nước hạn chế
Safety
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Cơ quan Hàng hải và Tuần duyên Anh (MCA) đã nhấn mạnh những rủi ro do tương tác thủy động lực giữa các tàu, cảnh báo rằng các lực tác động bất ngờ lên tàu khi điều động trong vùng nước nông và vùng nước hạn chế có thể dẫn đến đâm va, mắc cạn và thậm chí lật tàu.
Trong Marine Guidance Note MGN 199 (M) được cập nhật, MCA giải thích cách khoảng cách giữa các tàu, tốc độ tàu và độ sâu nước dưới ky tàu (UKC) hạn chế có thể ảnh hưởng đến khả năng điều động. Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch hành trình cẩn thận và thực hiện các thao tác điều động tàu an toàn.
Được công bố ngày 3 tháng 11, hướng dẫn này dành cho chủ tàu, thuyền trưởng, hoa tiêu và thuyền trưởng tàu lai. Tài liệu giải thích rằng sự thay đổi áp suất xung quanh các tàu đang chuyển động có thể tạo ra những lực bất ngờ, nhất là khi các tàu đi qua nhau ở khoảng cách gần, hoạt động trong luồng hẹp hoặc điều động bên cạnh các tàu khác.
Theo MCA, tương tác thủy động lực tiếp tục là một yếu tố góp phần gây ra các tai nạn và sự cố hàng hải nguy hiểm, nhất là khi các tàu lớn vượt các tàu nhỏ trong vùng nước hạn chế.
MCA xác định ba tình huống chính mà các ảnh hưởng này có thể trở nên nguy hiểm:
1. Các tàu đi qua nhau ở khoảng cách gần;
2. Các tàu điều động bên cạnh nhau trong điều kiện độ sâu nước dưới ky tàu bị hạn chế;
3. Các tàu dừng nhanh trong vùng nước nông, lúc đó có thể phát sinh các lực quay bất ngờ.
Tương tác giữa các tàu ảnh hưởng đến khả năng điều động như thế nào?
MCA giải thích rằng khi tàu chuyển động trong nước, nó tạo ra các vùng áp suất dương ở khu vực gần mũi và lái tàu, đồng thời tạo ra áp suất âm dọc theo phần giữa thân tàu. Các lực này có thể trở nên mạnh hơn đáng kể khi tàu hoạt động trong luồng nông hoặc hẹp, gần bờ hoặc khi một tàu khác đi qua ở khoảng cách gần.
Khi các tàu vượt nhau, sự giảm áp suất giữa hai thân tàu có thể tạo ra một lực hút mạnh, khiến một tàu có thể bất ngờ bị lệch hướng về phía tàu kia. Các tàu nhỏ thường dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này hơn.
Hướng dẫn cũng nhấn mạnh đến mối nguy hiểm của squat – hiện tượng tàu bị tăng mớn nước do chuyển động trong nước. Hiện tượng này làm giảm độ sâu nước dưới ky tàu và làm tăng nguy cơ mắc cạn, nhất là khi tàu hành trình trong vùng nước hạn chế.
Hiệu quả của bánh lái cũng có thể giảm trong vùng nước nông, khiến việc duy trì hướng đi hoặc ứng phó với những chuyển động bất ngờ trở nên khó khăn hơn.
MCA nhấn mạnh rằng giảm tốc độ có thể làm giảm lực tương tác thủy động lực, tuy nhiên tàu vẫn phải duy trì đủ lực đẩy để bảo đảm khả năng điều khiển hướng đi.
Những rủi ro đặc biệt trong hoạt động của tàu lai
Hướng dẫn xác định các hoạt động ở cự ly gần có tàu lai tham gia là một lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm, nhất là khi có sự chênh lệch đáng kể về kích thước giữa các tàu. Khi tàu lai di chuyển từ vị trí bên mạn của một tàu lớn về phía mũi tàu lớn, sự thay đổi của các lực thủy động lực có thể làm thay đổi hướng chuyển động của tàu lai một cách đột ngột. Nếu không kịp thời điều chỉnh bánh lái và công suất máy, tàu lai có thể bị lệch hướng về phía tàu lớn.
MCA cảnh báo rằng các lực này cũng có thể làm giảm tính ổn định của tàu nhỏ, làm tăng khả năng tàu bị lật sau khi xảy ra va chạm.
Việc dừng tàu nhanh trong vùng nước nông cũng có thể gây thêm khó khăn. Dòng nước chuyển động dọc theo một tàu lớn có thể tiếp tục chảy ngay cả sau khi tàu đã dừng, tạo ra những lực quay bất ngờ mà các tàu lai hỗ trợ có thể rất khó khống chế.
Các tai nạn trước đây cho thấy hậu quả
Để minh họa những rủi ro này, MCA dẫn ra một số tai nạn hàng hải có liên quan đến tương tác thủy động lực. Trong một trường hợp, một tàu hàng nhỏ đã bị lật sau khi tiếp xúc với một tàu lớn trong quá trình các tàu vượt nhau tại một luồng hẹp. Một sự cố khác liên quan đến một tàu lai trong cảng bị lật sau khi tiếp xúc với một tàu hàng trong lúc chuẩn bị thiết lập kết nối dây lai, khiến một người thiệt mạng. Một trường hợp thứ ba liên quan đến một tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC). Sau khi dừng trong một vùng nước hạn chế, tàu xuất hiện chuyển động quay bất ngờ. Mặc dù có sự hỗ trợ của các tàu lai, tàu chở dầu vẫn đâm vào và gây hư hỏng nghiêm trọng cho một cầu cảng dầu.
Những ví dụ này cho thấy lực thủy động lực có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kiểm soát tàu, ngay cả trong những hoạt động hàng hải và cập/rời cầu cảng tưởng như thường lệ.
Các khuyến nghị an toàn chính
Dựa trên hướng dẫn được cập nhật, MCA nhấn mạnh một số biện pháp phòng ngừa nhằm giảm các rủi ro liên quan đến tương tác thủy động lực:
· Lập kế hoạch hành trình: Đánh giá kích thước luồng, độ sâu nước, độ sâu nước dưới ky tàu (UKC) và những khu vực mà tàu có thể phải đi qua hoặc điều động ở khoảng cách gần bờ hoặc gần các công trình.
· Quản lý tốc độ: Giảm tốc độ đủ sớm trước khi đi vào những khu vực có khả năng xảy ra tương tác thủy động lực, đồng thời vẫn duy trì đủ khả năng điều khiển hướng đi.
· Khoảng cách an toàn khi đi qua nhau: Tăng tối đa khoảng cách giữa các tàu, nhất là khi vượt nhau trong các luồng hẹp.
· Thỏa thuận khi vượt nhau: Chỉ bắt đầu vượt sau khi tàu được vượt đã đồng ý với phương án vượt.
· Nhận thức về squat: Tính đến sự gia tăng mớn nước và sự suy giảm độ sâu nước dưới ky tàu khi hành trình trong vùng nước nông.
· Hoạt động của tàu lai: Phải tính đến sự thay đổi đột ngột của các lực thủy động lực khi tàu lai điều động bên cạnh các tàu lớn.
· Quy trình dừng tàu: Dự kiến trước khả năng xuất hiện các chuyển động quay bất ngờ khi dừng tàu lớn trong vùng nước nông hoặc vùng nước kín.
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